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II – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

BÀI 8: TIẾT KIỆM 
1.Tiết kiệm là sử dụng một cách … tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực của mình 
và của người khác. 
A. đúng mức B. tiết kiệm. C. hợp lý. D. siêng năng 
2. Tiết kiệm là sử dụng một cách … tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực của mình 
và của người khác. 
A. Đúng   B. Sai 
3. Tiết kiệm là sử dụng một cách … tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực của mình 
và của người khác. 
4. Một nhóm bạn trong lớp 6A thường để nước tràn lênh láng khi rửa chân tay ở 
vòi nước phía sau khu nhà đang xây dựng trong sân trường. Các bạn ấy còn quên 
tắt điện, quạt trong lớp mỗi khi ra về. Việc làm này thể hiện các bạn chưa có ý thức 
thực hành lối sống 
A. chăm chỉ B. tiết kiệm. C. trung thực. D. siêng năng 
5. Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta ... 
A. thể hiện lối sống văn minh.  B. sống có ích. 
C. yêu đời hơn.    D. tự tin trong công việc. 
6. Đâu là biểu hiện sự tiết kiệm? 
A. Sử dụng tiền một cách hợp lý. B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp. 
C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng. D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi. 
7. Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng ... của bản thân mình và của người khác 
A. Nhân phẩm.  B. Sức lực.  C. Lời nói.   D. Lao động. 
8. Đề rèn luyện tính tiết kiệm, chúng ta cần: 
A. Tăng thu giảm chi.  B. Sống thật hà tiện. 
C. Bảo quản đồ dùng học tập. D. Nên mua sắm thật nhiều đồ dự trữ. 
 

 



Bài 9: CÔNG DÂN NƯỚC CHXHCN VN 
1. Công dân là 
A. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định. 
B. người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định. 
C. người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định. 
D. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định 
2. Quốc tịch là  
A. căn cứ xác định công dân của một nước.   
B. căn cứ xác định công dân của nhiều nước. 
C. căn cứ xác định công dân của nước ngoài.   
D. căn cứ để xác định công dân đóng thuế. 
3. Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa: 
A. Nhà nước và công dân nước đó.  B. công dân và công dân nước đó. 
C. tập thể và công dân nước đó.   D. công dân với cộng đồng nước đó. 
4. Công dân là một cá nhân hoặc một con người cụ thể mang quốc tịch của một 
quốc gia có các … và … theo quy định của pháp luật 
A. quy định/ trách nghiệm.  B. quyền/ nghĩa vụ. 
C. nghĩa vụ/ quyền.   D. điều kiện/ nghĩa vụ. 
5. Đâu không phải là căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam? 
A. Trẻ em sinh ra trong lãnh thổ Việt Nam và có cha mẹ là người nước ngoài. 
B. Trẻ em được sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ là 
công dân Việt Nam. 
C. Trẻ em được sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc 
mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch. 
D. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Việt Nam. 
6. Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam? 
A. Hương, Lan và Nam đều có bố mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Các bạn hiện đang 
sống ở Việt Nam. 
B. Toàn sinh ra ở nước Nga. Cả bố và mẹ bạn đều mang quốc tịch Việt Nam, là công 
dân Việt Nam. Đến năm 10 tuổi thì cả gia đình bạn về Việt Nam sinh sống. 
C. Ly có bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Khi mới sinh, bố mẹ Ly làm 
giấy khai sinh và thoả thuận với nhau để bạn mang quốc tịch Việt Nam. 
D. Chị Na-ta-sa sinh ra và lớn lên ở Nga. Năm 18 tuổi chị đến Việt Nam học đại học. 
7. Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: 
A. tất cả những người có quốc tịch Việt Nam. 
B. tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào. 
C. tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
D. tất cả những người có quyền và nghĩa vụ do Nhà nước Việt Nam qui định. 
8. Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam? 
 A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam. 
 B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam. 
 C. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. 
 D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam, cha không rõ là ai. 
 



BÀI 10 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM 

1. Công dân Việt Nam cần thực hiện các nghĩa vụ cơ bản như 
A. Tự do ngôn luận.     B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 
C. Trung thành với Tổ Quốc, bảo vệ Tổ Quốc. D. Ứng cử, bầu cử. 
2. Yêu cầu bắt buộc của Nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện nhằm đáp ứng 
lợi ích của nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật gọi là gì? 
A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.  B. Nghĩa vụ bắt buộc của công dân. 
C. Nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. D. Nghĩa vụ cao quý của công dân. 
3. Công dân có nghĩa vụ tuân theo ……………….; tham gia bảo bệ an ninh quốc 
gia, tật tự an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt cộng đồng (Hiến 
pháp 2013).  
A. Hiến pháp và pháp luật B. Hiến pháp C. Pháp luật  D. Luật pháp 
4. Quyền cơ bản của công dân là gì? 
A. Những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ. 
B. Những đảm bảo pháp lí của nhà nước cho tất cả mọi người.  
C. Những lợi ích cốt lỗi mà bất cứ ai trên thế giới đều được hưởng.  
D. Những đảm bảo của Liên hiệp quốc cho tất cà mọi người trên thế giới.  
5. Nghĩa vụ cơ bản của công dân là gì? 
A. Yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện.    
B. Yêu cầu của nhà nước mà công dân thực hiện hoặc không thực hiện  
C. Yêu cầu của nhà nước mà chỉ một hay nhóm người thực hiện.  
D. Yêu cầu của nhà nước mà mọi người phải thực hiện. 
6. Công dân Việt Nam có quyền và phải thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam …. việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.  
A. bảo vệ và bảo đảm  B. bảo toàn và bảo đảm 
C. chăm lo và bảo vệ  D. hỗ trợ và chăm lo 
7.Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây? 
A. Công dân là những người sống trên một đất nước. 
B. Công dân là những người sống trên một đất nước có cùng màu da và tiếng nói. 
C. Công dân là những người mang quốc tịch của quốc gia, có các quyền và nghĩa vụ 
do pháp luật qui định. 
D. Công dân là những người được hưởng quyền và làm tất cả các nghĩa vụ do pháp 
luật qui định. 
8. Trường hợp nào sau đây tôn trọng quyền được tham gia của trẻ em? 
A. Người lớn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận những sáng kiến, nguyện vọng của các 
em. 
B. Tạo điều kiện cho các em được học tập, vui chơi, giải trí. 
C. Đưa ra xét xử những kẻ có hành vi bạo hành, đánh đập trẻ em một cách tàn nhẫn. 
D. Khuyến khích các em tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do nhà trường tổ 
chức. 
 
III – BÀI TẬP TÌNH HUỐNG GỢI Ý 



1. Nga sinh ra và lớn lên tại Hung-ga-ri. Cả bố và mẹ của Nga đều là công dân Việt 
Nam. Nga nói với các bạn mình mang quốc tịch Việt Nam nên là công dân Việt Nam. 
Nhưng một số bạn lại nói Nga là công dân Hung-ga-ri, vì bạn sinh ra và lớn lên hoàn 
toàn ở Hung-ga-ri, hơn nữa Nga lại nói tiếng Hung-ga-ri rất tốt. Em đồng ý với ý kiến 
của ai? Vì sao? 
2. Hoa sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Khi sinh ra Hoa, bố mẹ bạn là người không có quốc 
tịch Việt Nam nhưng cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Năm qua, bố mẹ bạn đã được nhận 
quyết định nhập quốc tịch Việt Nam. Theo em, bạn Hoa có phải là công dân Việt Nam 
không? Vì sao? 
3. Tuy mới học lớp 6 nhưng M đã đòi cha mẹ mua sắm cho nhiều đồ dùng đắt tiền như 
máy nghe nhạc MP3, máy ảnh kĩ thuật số và cả điện thoại di động để mong mình trở 
nên sành điệu trước mắt bạn bè. Từ khi có những đồ dùng đó, M chỉ ham mê nghe nhạc, 
nhắn tin... mà sao nhãng học tập. Nếu là bạn của M em sẽ khuyên M như thế nào? 
4. Em hãy nêu 6 việc làm thể hiện sự tiết kiệm của em trong cuộc sống? 
5. Em hãy chia sẻ về một công dân Việt Nam mà em cảm thấy tự hào? Em học tập được 
điều gì qua tấm gương đó? 
6. Em cần làm gì để trở thành một công dân có ích cho đất nước? 
 
* Ghi chú 
 HS học thêm phần điều kiện để trẻ em có quốc tịch Việt Nam 
 Xem thêm các bài tập trong Sách giáo khoa 
 Tìm các việc làm thể hiện tiết kiệm của em. 
 Đề cương mang tính chất tham khảo, học sinh cần đọc thêm trong sách giáo 

khoa. 
HẾT 


